KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP Nhà trẻ D1 
Tên giáo viên: Hải Hà – Nguyễn Lệ - Thùy Dung
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 27/11 đến 01/12
	Tuần 2
Từ 04/12 đến 08/12
	Tuần 3
Từ 11/12 đến 15/12
	Tuần 4
Từ 18/12 đến 22/12
	Tuần 5
Từ 25/12 đến 29/12
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ
	[bookmark: _GoBack]* Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ( về sức khỏe , thói quen ... của trẻ )
- Tập cho trẻ thói quen chào hỏi lễ phép khi đến lớp. 
- Chơi đồ chơi theo góc, nhóm nhỏ.
- Chơi đồ chơi theo góc, nhóm nhỏ, nghe đọc truyện.
- Xem ảnh ngôi trường của bé, lớp học của bé
- Trò chuyện về trường mầm non của bé, lớp Nhà trẻ D1 (MT31) 
	MT31

	Thể dục sáng
	- Hô hấp: Thổi bóng
- Tay: Giơ tay lên cao, hạ xuống
- Lưng bụng: Nghiêng người sang 2 bên
- Chân: Ngồi xuống đứng lên
- Bật: Nhảy như quả bóng nảy 

	

	Chơi - tập có chủ định
	T2
	Vận động
Bò thấp chui qua cổng.
TC: Gieo hạt 
	Vận động
Bật vào vòng
TCVĐ : Con bọ dừa 

	Vận động
Đứng co 1 chân
TCVĐ : Bóng tròn to 

	Vận động
- Tung bóng qua dây
- TC: Lộn cầu vồng 
	Vận động
Tung bóng về phía trước
TC:Bóng tròn to 
	MT12, MT33

	
	T3
	Hoạt động nhận biết
- Hình tròn 

	Hoạt động nhận biết
Dụng cụ làm việc của bác sĩ 
	Hoạt động nhận biết
- Hình vuông 

	Hoạt động nhận biết
Chú bộ đội 

	Hoạt động nhận biết
Nhận biết màu xanh 

	

	
	T4
	Hoạt động tạo hình
Tô màu trang phục bác bảo vệ 
	Hoạt động tạo hình
Di màu tranh bác sĩ 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ đường về nhà 

	Hoạt động tạo hình
Di màu tranh chú bộ đội 
	Hoạt động tạo hình
Làm quen với đất nặn 

	

	
	T5
	Làm quen văn học
Qủa trứng 

	Làm quen văn học
Thơ:Đi dép (MT12) 

	Làm quen văn học
Chú Ếch xanh và bạn Rùa nhỏ 
	Làm quen văn học
Chú bộ đội của em 

	Làm quen văn học
Chú thỏ tinh khôn (MT33) 
	

	
	T6
	Âm nhạc
DH:Giấu tay
NH:Cháu yêu cô thợ dệt 
	Âm nhạc
- VĐ : Giấu tay
-NH : Bác đưa thư vui tính 
	Âm nhạc
-DH: Lái ô tô
-NH : Em tập lái ô tô 

	Âm nhạc
- VĐ: Đi một hai 
- NH : Làm chú bộ đội 
	Âm nhạc
- NH : Anh phi công ơi!
- TC : Tai ai tinh 
	

	Hoạt động ngoài trời
	TUẦN 1
- HĐCMĐ :QS và trò truyện về bác bảo vệ, công việc của bác bảo vệ.
- TCVĐ: Làm theo lời chỉ dẫn: Trời nắng trời mưa ,Khéo léo, Chó sói xấu tính, Chơi các trò chơi dân gian 
-CTD : - Chơi tự do với phấn, vòng, lá cây. Chơi với đồ chơi ngoài sân trường.
- Hoạt động tập thể: nhặt lá cây trên sân trường
-Giao lưu với các bạn trong lớp
* TUẦN 2
- HĐCMĐ :
Quan sát : thời tiết
cây bưởi , vườn rau, 
-TCVĐ: Nu na nu nống, rửa tay trước khi ăn, bé làm VS buổi sáng, kéo cưa lừa xẻ, con muỗi, lộn 
- TCDG : Lộn cầu vồng
- CTD : Chơi với đồ chơi ở lớp và đồ chơi mang đến
* TUẦN 3
- HĐCMĐ :
QS và trò chuyện về Cô giáo
- TCVĐ: Ai nhanh nhất , Dung dăng dung dẻ , con bọ dừa , các chú chim sẻ
- CTD: Chơi với phấn , vòng , đồ chơi ngoài sân trường.
- Giao lưu với các bạn lớp D2
* TUẦN 4
HĐCMĐ :
- Quan sát¸: Tranh ảnh về chú bộ đội, ông già noen, cây thông, 
- TCVĐ: Chi chi chành chành, gieo hạt, bóng nắng, tai ai tinh?, mèo và chim sẻ, xòe ngón tay , con sên , thỏ nhảy , con bọ dừa , các chú chim sẻ
- CTD :Chơi đồ chơi trên sân trường, Chơi với vòng, phấn, lá cây.
- Giao lưu với lớp D2 

	

	Chơi tập ở các góc
	Góc trọng tâm: Góc HĐVĐV: Xếp ngôi nhà, xếp đường đi về nhà, bồn hoa; Xếp theo ý thích. (CB: Các khối vuông, chữ nhật, tam giác, hoa, cỏ, cây; Dạy trẻ xếp chồng, xếp sát cạnh nhau).
(T1) ; Góc kể chuyện : Chơi với các con rối (Chuẩn bị các con rối; dạy trẻ kỹ năng cầm các con rối)(T2) ; Góc bế em: Đóng vai bố mẹ, chơi với búp bê: Cho em ăn, uống sữa, cho em đi học, sử dụng đồ dùng trong gia đình , sử dụng đồ dùng trong gia đình: Bát, thìa đũa) (T3) ; Góc thực hành cuộc sống: Đóng mở khuy áo, gấp quần áo, buộc dây dày, ghép tranh...( CB: Quần áo mở khuy, kéo khóa, dày, tranh thảm...) (T4)
- Góc vận động: Bé chơi tung bóng, bËt nh¶y, cầu trượt, ôn vận động đã học ,chạy theo hướng 
thẳng, đi bước qua gậy kê cao, chơi thú nhún, chơi góc mở về vận động và dân gian.….….
+ Vận động tinh: TC Con khỉ, tập vo giấy, chơi đất nặn.
+ Xâu vòng màu đỏ, xâu vòng màu vàng 
+ Chơi theo ý thích các trò chơi: Kéo xe ô-tô, xe cắt cỏ, xe đi siêu thị, đi xe đạp, chơi nhảy thỏ, chơi lăn bóng.
+ Bài tập phát triển tâm vận động: Bé chơi tung bóng, cầu trượt, ôn vận động đã học….
- Góc HĐVĐV : Rèn cho trẻ kỹ năng xếp chồng (xếp nhà), xếp cạnh (xếp đường đi): Xếp theo ý thích; Xếp bồn hoa; Xếp theo ý thích. Xếp ngôi nhà, xếp đường đi về nhà, bồn hoa; Xếp theo ý thích
+ Ghép tranh về gia đình, nhà cửa (CB: Tranh ảnh, hoạ báo các kiểu nhà; dạy trẻ kỹ năng xếp ghép đúng các hình) 
- Góc chơi bế em: Đóng vai bố mẹ ; Chơi với búp bê: Cho em ăn, uống sữa, ru bé ngủ, hát cho bé nghe, xếp quần áo cho em bé, chơi với đồ chơi nấu ăn. 
- Góc chơi với hình và màu:
+ Di màu tranh vẽ Bác sĩ
+ Di màu trang phục bác bảo vệ 
+Di màu dụng cụ làm việc của bác sĩ
+ Dạy trẻ kỹ năng cầm bút di màu, trẻ di màu đều tay, kín hình.
+ Chơi với đất nặn: Bóp, nhào đất 
- Góc kể chuyện: 
+ Xem hình ảnh tranh truyện, các bài thơ, truyện thơ. Xem sách, xem tranh ảnh về gia đình.
+ Chơi trò chơi: Chơi với các con rối (chuẩn bị các con rối; dạy trẻ kỹ năng cầm các con rối).
+ Kể truyện theo ý thích.
+ Xem tranh truyện: Anh bộ đội và các bạn nhỏ
+ Chơi trò chơi: Bỏ vào lấy ra các khối hình (MT22) 
	MT22

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.
- Thực hiện thói quen văn minh trong khi ăn. 
- Nói tên món ăn mỗi ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe. (MT11) 
Ngủ đủ giấc buổi trưa ở trường 
	MT11

	Chơi - tập buổi chiều
	Tuần1
* Vận động nhẹ nhàng theo nhạc
* Hướng dẫn cách đi dép, cách cài cúc áo, gấp khăn
* Nghe cô đọc thơ:Đôi dép, bé đi nhà trẻ
Tuần2
* Vận động nhẹ nhàng theo nhạc
* Hướng dẫn TC: Lộn cầu vòng, trời nắng trời mưa, Tai ai tinh
* Nghe cô kể truyện: quả trứng
*Nghe thơ :đi dép,chú bộ đội của em
Tuần 3
* Vận động nhẹ nhàng theo nhạc
* Hướng dẫn cách cài khuy áo
* Chơi theo ý thích: Đồ chơi, xâu hạt, xếp hình, búp bê, chơi với bút sáp
Tuần 4
* Đọc thơ: Chào, Giờ chơi, Chú bộ đội của em
* Hát: Anh phi công ơi
* Tập bê ghế, cầm cốc, cất đồ chơi vào hộp
* Chơi theo ý thích: Đồ chơi, xâu hạt, xếp hình, búp bê, chơi với bút sáp. (MT21) 
	MT21

	Chủ đề - Sự kiện 
	Bác bảo vệ 
	Ai khám bệnh cho bé 
	Bác lái xe 
	Chú bộ đội 
	Anh phi công 
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